
Điện áp Họng hút Họng xả
Cột áp / 

Lưu lượng
Hút sâu Đơn giá

KW HP V ~ Hz MM MM H (m) ~ M³ / H M (VNĐ)

1

Bơm đẩy cao

GP-125 - Máy bơm đẩy cao Snowflake 125W 0.125 kW 0.17 HP
220V ~ 50Hz

(180V-240V)
Ø34 Ø34

28  ~ 0.3

5 ~ 2
9 1.230.000 đ

2

Bơm đẩy cao

XPSM250B - Máy bơm đẩy cao Snowflake 250W 0.25 kW 0.33 HP
220V ~ 50Hz

(180V-240V)
Ø34 Ø34

35  ~ 0.3

5  ~ 2.1
9 1.350.000 đ

3

Bơm tăng áp

XKP250 - Máy bơm tăng áp điện tử Snowflake 250W

         - Dùng cho nước nóng / lạnh

         - Chỉnh áp theo nhu cầu

         - Cài đặt khoảng thời gian bơm (Thời điểm tắt)

0.25 kW 0.33 HP
220V ~ 50Hz

(180V-240V)
Ø34 Ø34

35 ~ 0.3

5 ~ 2.1
9 2.050.000 đ

4 1DK-14 - Máy bơm DK Snowflake 370W 0.37 kW 0.5 HP
220V ~ 50Hz

(180V-240V)
Ø34 Ø34

14 ~ 0.6

6 ~ 4.2
9 1.350.000 đ

5 1.5DK-20 - Máy bơm DK Snowflake 750W 0.75 kW 1.0 HP
220V ~ 50Hz

(180V-240V)
Ø49 Ø49

20 ~ 0.6

7 ~ 10.8
11 1.890.000 đ

6 2DK-16 - Máy bơm DK Snowflake 1100W 1.1 kW 1.5 HP
220V ~ 50Hz

(180V-240V)
Ø60 Ø60

16 ~ 0.6

3 ~ 21.6
16 2.350.000 đ

7 2DK-20 - Máy bơm DK Snowflake 1500W 1.5 kW 2.0 HP
220V ~ 50Hz

(180V-240V)
Ø60 Ø60

20 ~ 0.6

4 ~ 23.4
16 2.600.000 đ

STT Hình ảnh Mã hàng - Tên hàng
Công suất

Máy bơm Snowflake được sản xuất theo công nghệ Italia, motor quấn dây đồng, cánh quạt bằng đồng

Công ty Thiết Bị Điện Kim Quang kính gửi Quý Khách hàng bảng giá máy bơm nước Snowflake nhập khẩu chính hãng, áp dụng từ 01-03-2026

Bơm tưới DK

Bơm tưới DK

BẢNG GIÁ MÁY BƠM SNOWFLAKE

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN KIM QUANG
ĐC: 41 đường số 1 - KDC Lý Chiêu Hoàng - P. An Lạc - TP. HCM

ĐT:  0909 635 266 ─ 0938 118 428     ─     Hotline:  0931 455 668

Website: www.kimquang.vn         ─         Email: info@kimquang.vn

NPP Công ty Thiết Bị Điện Kim Quang 1/3 Trân trọng được hợp tác cùng Quý Khách!
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Điện áp Họng hút Họng xả
Cột áp / 

Lưu lượng
Hút sâu Đơn giá

KW HP V ~ Hz MM MM H (m) ~ M³ / H M (VNĐ)

STT Hình ảnh Mã hàng - Tên hàng
Công suất
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8 XVPM750 - Máy bơm cao áp Snowflake 750W 0.75 kW 1.0 HP
220V ~ 50Hz

(180V-230V)
Ø49 •Ø34

22 ~ 5

5 ~ 16.5
30 2.550.000 đ

9 XVPM1100 - Máy bơm cao áp Snowflake 1100W 1.1 kW 1.5 HP
220V ~ 50Hz

(180V-230V)
Ø49 •Ø42

28 ~ 6

5 ~ 19.5
30 2.900.000 đ

10 XVPM1500 - Máy bơm cao áp Snowflake 1500W 1.5 kW 2.0 HP
220V ~ 50Hz

(180V-230V)
Ø60 Ø60

32 ~ 9

5 ~ 25
30 3.850.000 đ

11 XVPM2200 - Máy bơm cao áp Snowflake 2200W 2.2 kW 3.0 HP
220V ~ 50Hz

(180V-230V)
Ø60 Ø60

34 ~ 12.5

5 ~ 29
30 5.390.000 đ

12 THF/6C - Máy bơm lưu lượng Snowflake 1100W 1.1 kW 1.5 HP
220V ~ 50Hz

(180V-230V)
Ø90 Ø90

11.9 ~ 9

3 ~ 60
8 3.700.000 đ

13 THF/6B - Máy bơm lưu lượng Snowflake 1500W 1.5 kW 2.0 HP
220V ~ 50Hz

(180V-230V)
Ø90 Ø90

14.7 ~ 9

5 ~ 66
8 3.900.000 đ

14 THF/6A - Máy bơm lưu lượng Snowflake 2200W 2.2 kW 3.0 HP
220V ~ 50Hz

(180V-230V)
Ø90 Ø90

18.5 ~ 9

6 ~ 72
8 4.400.000 đ

15 THF/6BR - Máy bơm lưu lượng Snowflake 1500W 1.5 kW 2.0 HP
220V ~ 50Hz

(180V-230V)
Ø114 Ø114

14.7 ~ 9

5 ~ 66
8 4.400.000 đ

16 THF/6AR - Máy bơm lưu lượng Snowflake 2200W 2.2 kW 3.0 HP
220V ~ 50Hz

(180V-230V)
Ø114 Ø114

18.5 ~ 9

6 ~ 72
8 4.900.000 đ

17 THF/7BR - Máy bơm lưu lượng Snowflake 3000W 3.0 kW 4.0 HP
220V ~ 50Hz

(180V-230V)
Ø114 Ø114

24 ~ 9

2 ~ 108
8 5.800.000 đ

Bơm cao áp / hút sâu

Bơm lưu lượng lớn

Bơm lưu lượng lớn
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Điện áp Họng xả
Đẩy cao / 

Hút sâu
Lưu lượng Đơn giá

KW HP V ~ Hz MM M L / H (VNĐ)

18 CSP250C-5E - Máy bơm chìm nhựa Snowflake 250W 0.25 0.33 220V ~ 50Hz 42;32;25;19 6 / 7 5.500 1.080.000 đ

19 CSP400C-5E - Máy bơm chìm nhựa Snowflake 400W 0.4 0.53 220V ~ 50Hz 42;32;25;19 7.5 / 7 7.300 1.120.000 đ

20 SP400C-2E - Máy bơm chìm nhựa Snowflake 230W 0.23 0.3 220V ~ 50Hz 42;32;25 6 / 7 5.000 1.900.000 đ

21 SP750C-2E - Máy bơm chìm nhựa Snowflake 430W 0.43 0.57 220V ~ 50Hz 42;32;25 10 / 7 10.000 2.050.000 đ

22 CSP250C-5 - Máy bơm chìm nhựa Snowflake 250W 0.25 0.33 220V ~ 50Hz 42;32;25;19 6 / 7 5.500 1.030.000 đ

23 CSP400C-5 - Máy bơm chìm nhựa Snowflake 400W 0.4 0.53 220V ~ 50Hz 42;32;25;19 7.5 / 7 7.300 1.080.000 đ

24 SP400C-2 - Máy bơm chìm nhựa Snowflake 230W 0.23 0.3 220V ~ 50Hz 42;32;25 6 / 7 5.000 1.780.000 đ

25 SP750C-2 - Máy bơm chìm nhựa Snowflake 430W 0.43 0.57 220V ~ 50Hz 42;32;25 10 / 7 10.000 1.910.000 đ

26 QDX10-16-0.75S - Máy bơm chìm inoxSnowflake 750W 0.75 1.0 220V ~ 50Hz 60 32 / 32 10.000 2.640.000 đ

27 QDX25-10-1.1S - Máy bơm chìm inox Snowflake 1100W 1.1 1.5 220V ~ 50Hz 60 32 / 32 25.000 3.080.000 đ

28 QDX15-18-1.5S - Máy bơm chìm inox Snowflake 1500W 220V ~ 50Hz 60 32 / 32 15.000 3.350.000 đ

29 QDX40-9-1.5S - Máy bơm chìm inox Snowflake 1500W 220V ~ 50Hz 90 32 / 32 40.000 3.520.000 đ

Ghi chú:

Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng - VAT (8%)

Thời gian bảo hành: Bảo hành 24 tháng / Đổi mới trong vòng 3 tháng (Do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất)

- Có dây 10m

- Không có 

phao, bơm 

không 

tự động tắt 

khi cạn nước

Bơm chìm nước sạch

Bơm chìm nước thải

Bơm chìm nước thải

Cánh inox

1.5 2.0

- Có dây 10m

- Có phao, 

bơm 

tự động tắt 

khi cạn nước

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN KIM QUANG
ĐC: 41 đường số 1 - KDC Lý Chiêu Hoàng - P. An Lạc - TP. HCM

ĐT:  0909 635 266 ─ 0938 118 428     ─     Hotline:  0931 455 668

Website: www.kimquang.vn         ─         Email: info@kimquang.vn

BẢNG GIÁ MÁY BƠM SNOWFLAKE
Máy bơm chìm Snowflake được sản xuất theo công nghệ Italia, motor quấn dây đồng

Bơm chìm nước sạch

Bơm chìm nước thải

Công ty Thiết Bị Điện Kim Quang kính gửi Quý Khách hàng bảng giá máy bơm chìm Snowflake nhập khẩu chính hãng, áp dụng từ 01-03-2026

STT Hình ảnh Mã hàng - Tên hàng
Công suất

Ghi chú
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